
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC PHÍ - HK2/2019-2020
CT LK ĐÀO TẠO CN KH NGÀNH CNTT VỚI TRƯỜNG ĐH CLAUDE BERNARD LYON I, CH PHÁP

KHÓA 16

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
HỌC PHÍ HK HP HL TỔNG HP GIẢM 7%

TỔNG HP SAU 

GIẢM

1 1652002 Nguyễn Hoàng Anh 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

2 1652004 Ông Gia Bảo 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

3 1652005 Nguyễn Văn Công 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

4 1652010 Trương Phước Hưng 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

5 1652025 Phan Hoàng Nam 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

6 1652029 Trần Quốc Hào 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

7 1652033 Phan Võ Trọng Phong 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

8 1652035 Dương Gia Thịnh 10,000,000  -            10,000,000   700,000  9,300,000        

9 1652037 Huỳnh Phạm Hiếu Trung 10,000,000  1,800,000  11,800,000   826,000  10,974,000      
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